
BÁO CÁO THÁNG 5 - 2024

NGÀNH HÀNG
CÀ PHÊ

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Tháng 5/2024, giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh so với tháng trước.

Theo liên đoàn cà phê Châu Âu (ECF), tồn kho cà phê tại các kho ở Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban

Nha tháng 4/2024 đạt 7.081, tăng 10,57% so với tháng 3/2024.

USDA ước tính khối lượng tiêu thụ cà phê tại Ấn Độ trong niên vụ 2024/2025 đạt 1,3 triệu bao,

tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo USDA niên vụ 2023/2024, tiêu thụ cà phê của Indonesia tăng 0,45% so với niên vụ trước

do nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng và việc phát triển của ngành cà phê rang xay tại Indonesia.

Cơ quan cung cấp lương thực và thống kê của chính phủ Brazil (CONAB) đã điều chỉnh dự báo

sản lượng cà phê niên vụ 2024. Cụ thể, sản lượng cà phê Arabica đạt 42,10 triệu bao, tăng 8,2%

so với năm 2023. Sản lượng cà phê Robusta ước đạt 16,71 triệu bao, tăng 3,3%.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Theo ICO, tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt gần 12 triệu bao, tăng 16,9% so với cùng

kỳ năm trước.

Tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê của quốc gia này đạt 4,6 triệu bao (bao 60kg). Trong đó, xuất

khẩu cà phê Arabica đạt 3,5 triệu bao, tăng 27% so với tháng 3/2024.

Xuất khẩu cà phê của Costa Rica đạt 138,3 nghìn bao trong tháng 4/2024, tăng 2,29% so với

cùng kỳ năm trước

Tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê của Honduras đạt 762,3 nghìn bao, tăng 17,1 nghìn bao so với

tháng 4/2023



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt

Nam đạt 833 nghìn tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 3,9% về khối lượng nhưng tăng 44,1% về giá trị

so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, năng suất cà phê mít của huyện Hướng Hóa dự kiến đạt 17 tấn quả tươi/ha. Thị

trường chính của loại cà phê này là Châu Âu, Hàn Quốc và tiêu thụ nội địa.

Tháng 4/2024, trên 4.800 ha diện tích cà phê của Gia Lai bị nhiễm rệp sáp, trong đó có nhiều

diện tích bị nhiễm nặng. Nguyên nhân chính được xác định là do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết

hợp với mưa đầu mùa tạo ra môi trường nóng ẩm, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của rệp sáp.

Năm 2023, số lượng quán cà phê/trà tại Việt Nam đạt 317.299 cửa hàng, tăng 1,26% so với năm

2022, doanh thu ngành này vẫn tăng trưởng 2 con số, với 11,6%, cán mốc 590 nghìn tỷ đồng.





DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 5/2024

Robusta (kỳ hạn T7/2024): 4.360 USD/tấn,

Tăng 339 USD/tấn so với tháng trước.

Tăng 1.761 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Arabica (kỳ hạn T7/2024): 5.077 USD/tấn,

Tăng 171 USD/tấn so với tháng trước.

Tăng 1.037 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2024, giá cà phê thế giới 
tăng mạnh so với tháng trước.
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DIỄN BIẾN GIÁ

 Arabica khác:  4.933 USD/tấn 

       giảm 6,7% so với T4/2024

 Arabica Brazil:  4.428SD/tấn 

  giảm 8,2% so với T4/2024

 Arabica Clombia:  4.964 USD/tấn

        giảm 6,9% so với T4/2024

 Robusta:   3.909 USD/tấn 

  giảm 8,4% so với T4/2024

Giá trung bình các loại cà phê trên thế 
giới tháng 05/2024

Nguồn: ICO
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Hiện tượng El Nino gây 

khô hạn, làm tăng nguy cơ 

mất mùa tại các nước sản 

xuất chính như Brazil và 

Việt Nam cơ bản đã kết 

thúc.

O1
Nguồn cung cà phê thế 

giới được cải thiện do 

Brazil vào vụ thu hoạch 

mới.

Các nhà đầu cơ trên sàn 

giao dịch bán ra mạnh mẽ.

NGUYÊN NHÂN GIÁ CÀ PHÊ GIẢM



TIN LIÊN QUAN

Tồn kho cà phê tại Châu ÂU

Theo liên đoàn cà phê Châu Âu, tồn kho cà phê
tại các kho ở Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha
tháng 4/2024 đạt 7.081, tăng 10,57% so với
tháng 3/2024 nghìn bao nhưng giảm 36,72% so
với cùng kỳ năm trước.

Tồn kho cà phê Robusta giảm 49,52% trong 4
tháng đầu năm 2024 so với 4 tháng đầu năm
2023, cho thấy sự thiếu hụt cà phê Robusta trên
thị trường.



TIN LIÊN QUAN

ẤN ĐỘ

USDA ước tính khối lượng tiêu thụ cà phê tại Ấn Độ trong
niên vụ 2024/2025 đạt 1,3 triệu bao, tăng 1,5% so với
cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do tiêu dùng cà phê hòa
tan thông qua các kênh bán lẻ và thương mại điệu tử tăng
tại Ấn Độ.

Khối lượng tiêu thị cà phê hòa tan trong niên vụ
2924/2025 ước đạt 920 nghìn bao, tăng 2,2% so với cùng
kỳ niên vụ trước.



TIN LIÊN QUAN

INDONESIA 

Theo USDA niên vụ 2023/2024, tiêu thụ cà phê của
Indonesia tăng 0,45% so với niên vụ trước do nhu cầu tiêu
thụ nội địa tăng và việc phát triển của ngành cà phê rang
xay tại Indonesia.

USDA ước tính sản lượng tiêu thụ cà phê nội địa tại
Indonesia trong niên vụ 2024/2025 đạt 4,8 triệu bao, tăng
0,21%.



TIN LIÊN QUAN

Nestlé đầu tư mở rộng sản xuất và bán hàng tại Brazil

Theo Reuters, tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất 
Thụy Sĩ, Nestlé, dự kiến sẽ đầu tư khoảng 196,5 triệu 
USD tại Brazil trong vòng hai năm tới để mở rộng khả 
năng sản xuất và bán hàng. 

Theo CEO của Nestlé, tiêu thụ cà phê ngoài trời của Brazil 
đang tăng và có nhiều cơ hội thu hút người tiêu dùng trẻ 
tuổi, người thường sẵn lòng chi nhiều tiền hơn cho cà phê 
cao cấp.

Kế hoạch đầu tư sẽ tập trung vào việc phát triển bán hàng 
B2B, và Nestlé kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi quy mô máy pha 
cà phê ngoài trời lên 44.000 vào năm 2028.



TIN LIÊN QUAN

Nestlé ra mắt cà phê Nespresso tại Ấn Độ

Nestlé đã ra mắt cà phê Nespresso tại Ấn Độ để đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với cà
phê chất lượng cao của họ. Nestlé sẽ cung cấp cà phê
Nespresso thông qua các kênh thương mại điện tử nhằm
mục tiêu phát triển thị trường cà phê cao cấp tại đất nước
này.

Dự kiến Nestlé sẽ mở cửa hàng Nespresso đầu tiên tại
Delhi và sau đó mở rộng sang các thành phố chính khác
tại Ấn Độ



TIN LIÊN QUAN

Starbucks sẽ mở cửa hàng đầu tiên ở 
Ecuador và Honduras vào năm 2024.

Ngày 29/04/2024, công ty cà phê Starbucks tiết lộ kế 
hoạch thâm nhập thị trường Ecuador và Honduras vào 
cuối năm 2024. Theo đó, cửa hàng Ecuador dự kiến khai 
trương vào tháng 7, trong khi địa điểm ở Honduras dự 
kiến vào cuối năm 2024. 

Các cửa hàng này sẽ được ra mắt với sự hợp tác của 
Starbucks  với Delonorte S.A. (Ecuador) và Premium 
Restaurants of America (Honduras), đây là  những đơn vị  
có  kinh nghiệm trong phát triển tại thị trường tại các quốc 
gia này. 



Tình hình sản xuất cà phê thế 
giới



BRAZIL

Cơ quan cung cấp lương thực và thống kê của chính phủ
Brazil (CONAB) đã điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê
niên vụ 2024. Cụ thể, sản lượng cà phê Arabica đạt
42,10 triệu bao, tăng 8,2% so với năm 2023. Sản lượng
cà phê Robusta ước đạt 16,71 triệu bao, tăng 3,3%.

Về sản xuất, diện tích trồng cà phê tại Brazil sẽ duy trì
ổn định ở mức 2,23 triệu ha, với năng suất ước đạt 30,9
bao/ha trong niên vụ 2024/2025, tăng 5,2% so với niên
vụ trước.



ẤN ĐỘ

Theo USDA, sản lượng cà phê của Ấn Độ trong niên vụ
2024/2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025) đạt
5,9 triệu bao, giảm 1,4% so với niên vụ trước. Trong đó,
sản lượng cà phê Arabica đạt 1,4 triệu bao và sản lượng
cà phê Robusta đạt 4,5 triệu bao. Sản lượng cà phê của
Ấn Độ giảm do tình trạng thiếu mưa dẫn đến khô hạn kể
từ sau tháng 2/2024

USDA dự báo năng xuất cà phê Arabica của Ấn Độ trong
niên vụ 2024/2025 đạt 402 kg/ha giảm 3% so với niên
vụ trước. Năng xuất cà phê Robusra ước đạt 1.230
kg/ha, giảm 2%.



INDONESIA

• Theo USDA, sản lượng cà phê của 
Indonesia đạt 10,9 triệu bao trong 
niên vụ 2024/2025 (từ tháng 4/2023 
đến tháng 3/2025), tăng 12,37% so 
với cùng kỳ niên vụ 2023/2024. 

• Sản lượng cà phê Robusta đạt 9,5 
triệu bao, tăng 13,09% so với cùng 
kỳ niên vụ trước; cà phê Arabica đạt 
1,4 triệu bao, tăng 7,7%.



GUATEMALA
Theo USDA đã điều chỉnh sản lượng ước 

tính cà phê của Guatemala trong niên vụ 

2023/2024 đạt 3,26 triệu bao giảm 5,09% do 

tác động tiêu cực của  El Niño

USDA dự báo sản lượng cà phê của 

Guatemala trong niên vụ 2024/2025 sẽ ở 

mức 3,25 triệu bao và sản lượng và lượng 

tiêu thụ nội địa đạt khoảng 615 nghìn bao, 

tăng 4,16% so với niên vụ 2023/2024.



Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
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Cà phê nhân xanh
Tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 10,77 triệu bao, tăng 13,5% 
so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất 
khẩu cà phê nhân xanh đạt 73,19 triệu bao, tăng 11,4% so với niên vụ 
2022/2023.

Cà phê hòa tan
Tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê hòa tan đạt 1,06 triệu bao, tăng 24,7% so 
với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất 
khẩu cà phê hòa tan đạt 7,3 triệu bao, tăng 7,8% so với niên vụ trước.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Theo ICO, tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt gần 12 
triệu bao, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân xanh
86%

Hòa tan
9%

Đã rang
5%

Cà phê đã rang
Tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê đã rang đạt 66,24 nghìn bao, tăng 25,5% so 
với tháng 4/2023. Tinh chung 7 tháng đầu niên vụ 2023/2024, xuất khẩu cà 
phê đã rang đạt 0,42 triệu bao, tăng 2,4% so với niên vụ 2022/2023.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN XANH THÁNG 04/2024

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 7 
tháng niên  vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Nguồn: ICO

Arabica 
Colombia: 0,94 triệu bao,

tăng 4,9% so với tháng 4/2023.

Arabica 
Brazil: 4,1 triệu bao,

tăng 45% so với tháng 4/2023.

Arabica khác: 2,4 triệu bao,

giảm 6,3% so với tháng 4/2023.

Robusta: 4,6 triệu bao,

tăng 14,2% so với tháng 4/2023.



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THEO CÁC KHU VỰC 
THÁNG 04/2023

Xuất khẩu cà phê ở các khu vực trong 7 tháng 
niên  vụ 2020/2021 đến 2023/2024

Châu Phi: 1,37 triệu bao,

Tăng 34,9% so với tháng 
4/2023.

Châu Á và 
Châu Đại 
Dương:

3,7 triệu bao,

Giảm 0,3% so với tháng 4/2023.

Trung Mỹ và 
Mexico: 1,66 triệu bao,

Giảm 12,6% so với tháng 
4/2023.

Nam Mỹ: 5,15 triệu bao,

Tăng 44,5% so với tháng 
4/2023.

Nguồn: ICO



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ 

Top 10 quốc gia nhập khẩu cà phê tháng 3/2024

Hoa Kỳ: 818 triệu USD,

Tăng 20,5% so với tháng trước

Giảm 3,4% so với năm trước
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Đức: 476triệu USD,

Giảm 1% so với tháng trước

Tăng 4,9% so với năm trước

Pháp: 293triệu USD,

Tăng 2,2% so với tháng trước

Giảm 2,3% so với năm trước
Nguồn: Trade map



BRAZIL
Tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê của 

quốc gia này đạt 4,6 triệu bao (bao 60kg). 

Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 

3,5 triệu bao, tăng 27% so với tháng 

3/2024

Dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil tiếp

tục tăng trong những tháng tới do nguồn

cung trong nước được bổ sung do Brazil

đang bước vào vụ thu hoạch cà phê mới.

Nguồn: Theo Hiệp hội Những nhà xuất khẩu cà phê 
B il 



COSTA RICA 
Xuất khẩu cà phê của Costa Rica  đạt  138,3 

nghìn bao trong tháng  4/2024, tăng 2,29% so 

với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng niên vụ 2023/2024, giá trị 

xuất khẩu cà phê của Costa Rica đạt 454,7 

nghìn bao, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Nguồn: Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica

Dự báo, tổng sản lượng cà phê của Costa Rica 

trong niên vụ 2023/2024 đạt 1,3 triệu bao, giảm 

13% so với niên vụ 2022/2024.



HONDURAS
Tháng 4/2024, xuất khẩu cà phê của 
Honduras đạt 762,3 nghìn bao, tăng 17,1 
nghìn bao so với tháng 4/2023. Tính chung 
7 tháng niên vụ 2023/2024 (từ tháng 
10/2023 đến tháng 9/2024) đạt gần 2,7 
triệu bao, giảm 2,1% so với cùng kỳ niên vụ 
trước

Dự báo xuất khẩu cà phê trong niên vụ 
2023/2024 của Honduras giảm khoảng 
6,6% so với niên vụ 2022/2023 đạt 4,98 
triệu bao.

Nguồn: Viện Cà phê Quốc gia Honduras





Diễn biến giá cả trong tháng 5/2024

Lâm Đồng: 110.257VNĐ/kg,

giảm 4.244 VNĐ/kg so với tháng trước.

tăng 54.374 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Đắk Lắk: 109.535 VNĐ/kg,

giảm 4.727 VNĐ/kg với tháng trước.

tăng 53.170 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 5/2024, giá cà phê trong nước giảm nhẹ so với 
tháng trước do nguồn cung cà phê thế giới được bổ 
sung từ vụ thu hoạch mới của Brazil

Nguồn: Cộng tác viên
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

QUẢNG TRỊ
Cà phê Cherry (cà phê mít) tại huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng
Trị đang vào vụ thu hoạch. Năm 2024, giá cà phê mít giao
động từ 12 - 13 nghìn VNĐ/kg quả tươi, cao gấp đôi so với
năm 2023.

Tại tỉnh Quảng Trị, cà phê mít chủ yếu được trồng tại huyện
Hướng Hóa với tổng diện tích (quy tập trung) khoảng 400 -
500ha. Cà phê mít chủ yếu được trồng để làm bờ bao chắn
gió, làm cây che bóng cho vườn cà phê chè, chi phí chăm
sóc, bón phân không cao.

Năm 2024, năng suất cà phê mít của huyện Hướng Hóa dự
kiến đạt 17 tấn quả tươi/ha. Thị trường chính của loại cà phê
này là Châu Âu, Hàn Quốc và tiêu thụ nội địa.



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

GIA LAI

Tháng 4/2024, diện tích cà phê bị nhiễm rệp sáp tại Gia Lai 
là trên 4.800 ha, trong đó có nhiều diện tích bị nhiễm nặng.
Nguyên nhân chính được xác định là do thời tiết nắng nóng
kéo dài, kết hợp với mưa đầu mùa tạo ra môi trường nóng
ẩm, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của rệp sáp.

Cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai với tổng diện
tích trên 105.000 ha. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,
tình trạng nắng nóng kéo dài đã dẫn đến thiếu hụt nguồn
nước tưới, cùng với sự bùng phát của bệnh rệp sáp, cây cà
phê đang đối diện với nguy cơ mất mùa cao, gây thiệt hại
lớn về kinh tế cho người dân



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, 5 tháng đầu năm 2024, xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam đạt 833 
nghìn tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 
3,9% về khối lượng nhưng tăng 44,1% 
về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Tháng 4/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt
Nam đạt 3.846 USD/tấn, tăng 56,4% so với tháng 
04/2023.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 4/2024, xuất khẩu cà
phê đạt hơn 135,9 nghìn tấn (khoảng 22,65 nghìn bao), 
trị giá 522,7 triệu USD, giảm 7,3% về lượng nhưng tăng 
45% về giá trị so  với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân giai đoạn 
2023-2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê T4/ 2024

Giá trị xuất khẩu cà phê sang một số thị trường chính tháng 
4/2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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CƠ CẤU CHỦNG LOẠI CÀ PHÊ XUẤT KHẨU THÁNG 4/2024
T12/2023  

Cà phê tan

 

Cà phê khácChưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 486,5 Triệu 
USD
Giảm 14% so với T3/2024 
Tăng 46% so với T4/2023

Kim ngạch: 53,4 Triệu USD
Giảm 10,2% so so với T3/2024 
Tăng 66,6% so với T4/2023

Kim ngạch: 16,6 Triệu USD
Giảm 43,3% so so với 
T3/2024 Tăng 15% so với 
T4/2023

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ CHÍNH T4/2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan
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Theo Tổ chức cà phê Quốc tế  (ICO), dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 tăng 5,8% 

so với niên vụ trước lên 178 triệu bao. Tiêu thụ dự kiến tăng 2,2% lên 177 triệu bao, và thặng dư 1 triệu bao.

Hiện nay Brazil đã bước vào vụ thu hoạch nhưng chỉ mới đầu vụ nên sản lượng còn ít và giá không thấp hơn 

nhiều so với cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, các yếu tố về cước vận chuyển quốc tế hiện nay vẫn ở mức cao 

nên ảnh hưởng đến giá cà phê xuất khẩu thế giới.

Trên thị trường thế giới, các quỹ đầu tư, nhà đầu cơ quốc tế bắt đầu chu kỳ mua vào mới sau đợt bán ra để 

chốt lời, đã thúc đẩy nhu cầu và giá cà phê trên thế giới.

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ



TIN LIÊN NỔI BẬT

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ 
UỐNG TẠI VIỆT NAM

Năm 2023, số lượng quán cà phê/trà tại Việt Nam đạt

317.299 cửa hàng, tăng 1,26% so với năm 2022. Dù số

lượng cửa hàng không tăng nhiều nhưng doanh thu ngành

này vẫn tăng trưởng 2 con số, với 11,6%, cán mốc 590

nghìn tỷ đồng.

Nguồn: iPOS.vn



TIN LIÊN NỔI BẬT

TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỀN
VỮNG TẠI VIỆT NAM.

Diễn đàn Cà phê toàn cầu (GCP) đang triển khai một số
chương trình và hoạt động nhằm thúc đẩy sản xuất cà phê
bền vững tại Việt Nam, trong đó có sáng kiến hợp tác về
"Sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành cà
phê Việt Nam".

Mục tiêu của sáng kiến này là đưa ra các khuyến nghị và
hướng dẫn cho người nông dân sử dụng hóa chất nông
nghiệp có trách nhiệm và thân thiện với môi trường, góp
phần vào sự phát triển bền vững của ngành cà phê tại Việt
Nam.
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Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, 3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cà phê Việt 

Nam sang thị trường Singapore đạt đạt 2,72 triệu SGD (khoảng 2,01 triệu USD), tăng tới 157% 

so với cùng kỳ năm trước

Thị phần cà phê Việt Nam tại thị trường này còn hạn chế. Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2024, giá trị 

xuất khẩu cà phê chưa rang chưa khử cafein (HS0901) đạt 1,46 triệu SGD, chiếm 3,64% thị phần 

nhập khẩu mặt hàng này của Singapore

Cà phê Arabica chưa rang đạt 557.000 SGD, chiếm 7,24% thị phần; cà phê Robusta chưa rang 

đạt 618.000 SGD, chiếm 14,04%

TIN LIÊN NỔI BẬT

CÀ PHÊ VIỆT NAM CHỈ CHIẾM 2,2% THỊ PHẦN TẠI SINGAPORE

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Singapore



TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Mục diễn biến giá quốc tế: Tổ chức cà phê Thế giới, Investing
• Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA); Tổ chức cà phê Thế giới
• Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT
• Mục tình hình sản xuất: Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa 

phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT
• Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam
[1]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1887
[2]: https://plo.vn/vi-sao-gia-ca-phe-phuc-hoi-tang-tro-lai-post792594.html
[3]: https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1879 
[4]: https://www.gcrmag.com/volcafe-receives-60-million-in-funding-for-trade-finance-facility
[5]:https://tapchicongthuong.vn/gia-ca-phe-hom-nay-20-5--tiep-tuc-tang--du-bao-nguon-cung-robusta-toan-cau-giam-
hon-3-121376.htm
[6]: https://fas.usda.gov/data/mexico-coffee-annual-8
[7]:https://nongnghiep.vn/su-dung-vat-tu-nong-nghiep-co-trach-nhiem-trong-nganh-ca-phe-d385997.html 
[8]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1876
[9]https://truyenhinhdaknong.vn/news/cac-nguyen-nhan-khien-gia-ca-phe-giam-soc-26034.htm
[10]: https://www.icocoffee.org/documents/cy2023-24/cmr-0424-e.pdf 
[11]:https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2024/May/Nestle-to-reportedly-invest-$196-5m-to-expand-
Nesc?dm_i=3VQO,1MYU7,91QCBD,69648,1
[12]: https://nongnghiep.vn/ca-phe-mit-duoc-mua-gia-gap-doi-nam-ngoai-d383985.html

https://plo.vn/vi-sao-gia-ca-phe-phuc-hoi-tang-tro-lai-post792594.html
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